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Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1 (0,5điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 7 tấn 36kg = ………..tấn  là:

A. 7,36                   B. 73,6                         C. 7,036                               D. 7,0036

Câu 2 ( 0,5 điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của  8 m3 6 dm3 = ......... m3 là:

A. 8,6                  B. 8,06                C. 8,0006                      D. 8,006

Câu 3 (1điểm) Thể tích hình lập phương có cạnh 2,5 cm là:
A. 25 cm3           B. 15,625 cm3                    C. 37,5 cm3              D. 156,25 cm3
Câu 4 (1điểm) Diện tích của hình tròn có bán kính 3dm là:

A. 113,04 dm2               B. 282,6 dm2              C. 11,304 dm2                       D. 28,26 dm2    
Câu 5 (1điểm)  Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 18 bạn nam. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?

A. 40%                     B. 60%                     C. 66,67%                  D. 150%

Câu 6 (0,5 điểm) Thể tích của khối lập phương tăng bao nhiêu lần nếu cạnh của khối lập phương tăng lên 3 lần?
A. 3 lần
             B. 9 lần

          C. 27 lần

         D. 18 lần
Câu 7 (1điểm) Một hình tam giác có diện tích  80cm2, độ dài đáy 6,4 cm. Chiều cao của tam giác là:

A.2,5cm                  B.25 cm                    C.12,5 cm                    D. 6,25 cm
Câu 8 (2điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 21phút 25giây + 3 phút 45 giây                          b) 6ngày 2 giờ -  5 ngày 9 giờ
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c)   2 giờ 15 phút  x 4 



           d, 15 giờ 6 phút : 6

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 9 (1,5điểm) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật, có các kích thước trong lòng bể là: chiều dài 6dm, chiều rộng 5dm, chiều cao 7dm.

a. Tính thể tích của bể cá đó.

b. Giả sử 60% thể tích bể đang có nước. Tính số lít nước có trong bể.

 (1dm3 = 1l nước)
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Câu 10 (1điểm) Tính nhanh                                  
 a. 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 1,9 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9
 b.  
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BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GIỮA HKII
NĂM HỌC 2021 – 2022
Từ câu 1- câu 7 mỗi đáp án đúng được 1đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	C
	D
	B
	D
	A
	C
	B


Câu 8(1đ): Mỗi phép tính đúng a, b được 0,25đ; c và d được 0,5 đ
a) 24 phút 70 giây hay 25 phút 10 giây                          

b) 17 giờ
c. 2 giờ 15 phút  x 4 = 9 giờ

d. 15 giờ 6 phút : 6 = 2 giờ 31 phút
Câu 9(1điểm):    
Bài giải  
a) (0,5®)
Thể tích bể cá đó là:      6 x 5 x 7 = 210 (dm3) 
      

               210dm3 nước = 210l nước.                             

b) (0, 5đ)
  Số lít nước có trong bể là:  210 x 60: 100 =  126 (l )
      

    0,5 đ       Đáp số:
a) 210dm3  



                    b) 126l nước



* Lưu ý HS có thể trinh bày theo cách hiểu của mình, đúng vẫn cho điểm.

Câu 10. (1đ) 

a.    Tính nhanh:  

1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 1,9 – 5,0 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9

= ( 1,5 – 0,5 ) + ( 1,6 – 0,6 ) + ( 1,7 – 0,7) + ( 1,8 – 0,8 ) + ( 1,9 – 0,9 )

= 1 + 1+ 1 + 1 + 1  = 5

  b. 
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